
Giảng viên: Phạm Minh Toàn
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 181A030011 Trương Tuyết Ngân 10/12/1999 0792712644 tuyetngantruong1012@gmail.com
2 181A030367 Ngô Lâm Cát Tường 04/06/2000 0906778406 cattuong040600@gmail.com
3 201A010206 Lê Nhật Hào 06/08/2002 0392551659 haole2551659@gmail.com
4 211A030617 Lê Hoàng Bảo Duy 25/12/2003 0359541611 Leedii581@gmail.com 
5 211A030633 Trần Ngô Tuyết Như 07/05/2003 0988970448 nhutuyet079@gmail.com
6 211A040021 Nguyễn Thị Tuyết Mai 16/11/2003 0704432630 main45450@gmail.com
7 211A040061 Nguyễn Phạm Anh Thúy 26/02/2003 0582828380 nguyenphamanhthuy123@gmail.com
8 211A080117 Trần Kim Trân 25/07/2001 0773886990 Kimtran770@gmail.com
9 211A090010 Lại Hoàng Minh Thư 15/09/2003 0964498441 laihoangminhthu@gmail.com

10 211A100088 Quảng Thúy Hiền 02/11/2003 0901649029 thuyhienquang346@gmail.com
11 211A290019 Phạm Hữu Quang Vinh 06/03/2003 0949996548 masterbmt2003@gmail.com
12 211A330031 Nguyễn Dương Thùy Oanh 22/07/2003 0386102419 Nguyenduongthuyoanh455@gmail.com
13 221A030025 Phùng Tiến Đạt 24/06/2004 0365729985 phungtiendat24062004@gmail.com
14 221A030674 Nguyễn Ngọc Như Thành 19/05/2004 0774930833 ngocnhuthanhn@gmail.com
15 221A030748 Nguyễn Thị Trúc My 12/06/2004 0357432382 nguyenthitrucmy4986@gmail.com
16 221A030818 Đoàn Trần Nhật Thắng 27/01/2004 0931729266 Doanthang484@gmail.com
17 221A030825 Kỹ Mỹ Lan 18/12/2004 0329174492 mylanky1812@gmail.com
18 221A030919 Nguyễn Ngọc Hương Phi 05/10/2004 0364138115 phin2574@gmail.com
19 221A030927 Trần Kiều Trang 23/02/2004 0379349557 91.trankieutrang@gmail.com
20 221A030951 Phan Gia Kiệt 17/07/2004 0789694136 phangiakiet12a6@gmail.com
21 221A040564 Huỳnh Thị Ái Thư 26/09/2004 0929739050 huynhthiaithu2609@gmail.com
22 221A040566 Phạm Thị Thoa 21/12/2004 0352702016 phamthithoalop95thcsdt@gmail.com
23 221A050140 Nguyễn Kim Trúc 15/01/2004 0362657055 trucnguyen.150104@gmail.com
24 221A050186 Phan Thành Trung 20/07/2004 0763950079 phanthanhtrung.dtdg@gmail.com
25 221A090014 Nguyễn Trung Đức 10/04/2004 0968725519 nguyentrungduc1042004@gmail.com
26 221A230260 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 04/10/2004 0797994104 bong04102004@gmail.com
27 221A370050 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 07/04/2004 0384605384 Bodangiu0704@gmail.com
28 221A370457 Hồ Ngọc Kim Tuyền 23/03/2004 0355756372 kimtuyen2332004@gmail.com
29 221A370565 Phan Thị Ngọc Thương 03/12/2004 0343680899 ngocthuong0502@gmail.com
30 Võ Thị Hồng Vân 28/04/1982 0348665877 vohongvan82@gmail.com x
31 Lâm Trung Hiệp 12/01/1988 0982103121 hieplt@hunghau.vn x
32 Huỳnh Nguyễn Ngọc Thành 21/12/1992 0704461309 huynhthanhk36@gmail.com x
33 Lê Thành Khánh Sơn 17/09/1974 0903876097 ltkhanhson@gmail.com x
34 Tăng Thị Ngà 09/10/1982 0967400333 ngaktnt1@gmail.com
35 Hoàng Hoài Linh 19/04/1987 0988000266 mrlinh19487@gmail.com x
36 Võ Văn Bảo 08/08/1980 0909071529 Baovv1980@gmail.com
37 Nguyễn Thị Đức Tài 13/05/1978 0918780489 TaiNTD@hunghau.vn x

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 8/2025 TỐI 2-4-7

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-4-7 từ 18/8 - 18/10/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


